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DỮ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2018

BÁO CÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2018
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tên trường: ___________________________________________________________________________
Loại hình trường: 	 Trường công		 Trường tư/dân lập

1. SỐ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT) BẬC ĐẠI HỌC THỰC HIỆN NĂM 2018
	MỤC
	DANH MỤC
	Số lượng

	1.1
	Tổng số CTĐT bậc đại học hệ chính quy tập trung
	

	1.2.1
	Số chương trình tiên tiến
	

	1.2.2
	Số chương trình chất lượng cao (CLC)
	

	1.2
	CTĐT bậc đại học hệ vừa làm vừa học (VLVH)
	

	1.3
	CTĐT bậc đại học hệ văn bằng 2 – chính quy
	

	1.4
	CTĐT bậc đại học hệ văn bằng 2 – VLVH
	

	1.5
	CTĐT bậc đại học hệ đào tạo từ xa
	

	
	Trong đó, số chương trình đào tạo qua mạng (trực tuyến)
	

	1.6
	CTĐT liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
	

	1.7
	CTĐT liên thông từ Trung cấp lên Đại học
	

	1.8
	CTĐT liên kết với nước ngoài (học tại VN, trường đại học nước ngoài cấp bằng)
	

	1.8
	CTĐT xen kẽ (kết hợp học ở Việt Nam và học ở nước ngoài, trường đại học nước ngoài cấp bằng)
	



2. DANH SÁCH CÁC CTĐT BẬC ĐẠI HỌC THỰC HIỆN NĂM 2018
	STT
	Tên CTĐT
	Mã ngành
	Số SV nhập học năm 2018
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



3. SỐ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT) BẬC CAO HỌC THỰC HIỆN NĂM 2018
	MỤC
	DANH MỤC
	Số lượng

	1.1
	Tổng số CTĐT bậc cao học 
	

	1.2.1
	Trong đó, số chương trình định hướng nghiên cứu
	

	1.2.2
	Trong đó, số chương trình định hướng ứng dụng
	

	1.2
	CTĐT liên kết với nước ngoài (học tại VN, trường đại học nước ngoài cấp bằng)
	

	1.3
	CTĐT xen kẽ (kết hợp học ở Việt Nam và học ở nước ngoài, trường đại học nước ngoài cấp bằng)
	



4. DANH SÁCH CÁC CTĐT BẬC CAO HỌC THỰC HIỆN NĂM 2018
	STT
	Tên CTĐT
	Mã ngành
	Số học viên tuyển mới năm 2018
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






5. SỐ LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT) BẬC TIẾN SĨ THỰC HIỆN NĂM 2018
	MỤC
	DANH MỤC
	Số lượng

	1.1
	Tổng số CTĐT bậc Tiến sĩ 
	

	1.2
	CTĐT liên kết với nước ngoài (học tại VN, trường đại học nước ngoài cấp bằng)
	

	1.3
	CTĐT xen kẽ (kết hợp học ở Việt Nam và học ở nước ngoài, trường đại học nước ngoài cấp bằng)
	



6. DANH SÁCH CÁC CTĐT BẬC TIẾN SĨ THỰC HIỆN NĂM 2018
	STT
	Tên CTĐT
	Mã ngành
	Số NCS tuyển mới năm 2018
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



7. SỐ CTĐT ĐÃ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
	MỤC
	DANH MỤC
	Số lượng

	1.1
	Số CTĐT đã đánh giá kiểm định theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 
	

	1.2
	Số CTĐT đã đánh giá kiểm định theo chuẩn AUN-QA
	

	1.3
	Số CTĐT đã đánh giá kiểm định theo chuẩn ABET
	

	1.4
	Số CTĐT đã đánh giá kiểm định theo chuẩn ___________________ (ghi rõ)
	

	1.5
	Số CTĐT đã đánh giá kiểm định theo chuẩn ___________________ (ghi rõ)
	







8. DANH SÁCH CÁC CTĐT ĐÃ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
	STT
	Tên CTĐT 
(ghi rõ bậc đào tạo)
	Kiểm định theo bộ tiêu chuẩn nào (*)
	Năm 
kiểm định
	Cơ quan 
kiểm định
	Mức điểm đạt được

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



(*) Nếu kiểm định theo bộ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ghi là kiểm định theo chuẩn MOET
	Người cung cấp thông tin
(ký tên, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)
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	Báo cáo Giáo dục Việt Nam 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa 13 ủy quyền cho Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện.
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